
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 24 khu nhà 2 tầng, đường Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HÀ NAM

0110827970

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HÀ NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NAM GOLD SILVER GEMSTONE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0339855292
Email: thuha811nguyen@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

2420

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

3211

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược)

4649

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ 
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đá quý
(Trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm)

4669

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá)

4690

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng)

4773(Chính)

10. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
lưu động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ vàng miếng)

4789

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ THU HÀ

Việt 
Nam

Số 44 Phùng Khắc 
Khoan, Phường 
Quang Trung, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 001190040113

2 BÙI GIANG 
NAM

Việt 
Nam

Số nhà 24 khu nhà 2 
tầng, đường Phùng 
Khắc Khoan, Phường 
Quang Trung, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 001090020175

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190040113
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 44 Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 44 Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ

08/11/1990 Kinh Việt Nam

06/01/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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